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日本
に ほ ん

の学
がっ

校
こう

には体
たい

育
いく

で水
すい

泳
えい

の授
じゅ

業
ぎょう

があります。水
みず

着
ぎ

、水
すい

泳
えい

帽
ぼう

、バ
ば

ス
す

タ
た

オ
お

ル
る

とそれを入
い

れる

バ
ば

ッ
っ

グ
ぐ

を用
よう

意
い

してください。ゴ
ご

ー
ー

グ
ぐ

ル
る

も必
ひつ

要
よう

かもしれません。 

① What must be Prepared for Physical education 

Japanese schools have swimming lessons in the PE curriculum. 

Please prepare a swimming suit, swimming cap, bathing towel, and a bag to put them all in. 

Goggles might be necessary. 

② 准备游泳用品 

日本学校在体育课上有游泳课。请为孩子准备好泳衣、泳帽、浴巾 

以及装这些用品的游泳袋。可能还需要护目镜。 

③ 準備游泳用品 

日本學校在體育課上有游泳課。請為子女準備好泳衣、泳帽、浴巾 

以及裝這些用品的游泳袋。可能還需要護目鏡。 

④ Vật dụng chuẩn bị cho lớp bơi 

Trong trường học ở Nhật, môn thể dục sẽ có lớp học bơi. 

Quần áo bơi, mũ bơi, khăn lau người sau khi bơi,  

Cho cùng vào túi đựng đồ bơi.  

Có khi cũng cần cả kính đeo khi bơi nữa. 

⑤ पौडीको लनगि तयनिी िरु्ापरे् सनमनग्री 

जनपनर्र्को लवद्यनलयमन िनिीरिर्क व्यनम मन प डी लसर्कनउरे् िरिन्छ ।प डी खेल्दन लिनउरे् र्कपडन , टोपी , टनवल ि लय 

सनमनग्रीहरू िनखे्न झोलनर्को तयनिी िरु्षहोलन । प डी खेल्दन लिनउरे् िस्मन पलर् आवश्यर्क पर्ष सक्छ। 

⑥ Perlengkapan Renang  

Sekolah Jepang memiliki kelas renang dalam pendidikan jasmani. Harap di persiapkan 

perlengkapannya seperti : baju renang, topi renang, handuk mandi dll yang di masukkan ke 

dalam tas khusus. Anak anda mungkin juga membutuhkan kacamata renang. 
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